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24 Tháng Mười Một 2017 

Mã cơ quan hải quan: 02CV 

Phần I - Hướng dẫn khai tờ khai nhập khẩu tại chi cục Hải quan Hiệp Phước 

* Loại hình: 

- A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, 

- G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất... 

* Mã hiệu Phương thức vận chuyển: 

- Chọn mã 2 - Đường Biển (container): cho hàng nguyên container. 

- Chọn mã 3 - Đường biển (không container): cho hàng rời. 

- Chọn mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Chuyển tiếp gia công, Kho ngoại 

quan… 

* Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến: 

- Hàng nguyên container 

+ Cảng SPCT: chọn mã 02CVS01 - CANG CONTAINER TT SG. 

+ Cảng Tân Cảng Hiệp Phước: chọn mã 02CVS09 - CANG TC HIEP PHUOC 

- Hàng rời chọn mã 02CVRCV: CCHQCK C. HIEP PHUOC. 

http://logisticsinvietnam.vn/huong-dan-khai-hai-quan-vnaccs-tai-chi-cuc-hai-quan-hiep-phuoc/
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* Mã Cảng dỡ hàng: 

+ Cảng SPCT: chọn mã VNSPC 

+ Cảng Tân Cảng Hiệp Phước: chọn mã VNTCH 

Phần II - Hướng dẫn khai tờ khai xuất khẩu tại chi cục Hải quan Hiệp Phước 

* Loại hình: 

- B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư 

- G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất... 

* Mã hiệu Phương thức vận chuyển: khai giống như khai hàng nhập 

* Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến: trong khi làm tờ khai thì hàng hóa của doanh 

nghiệp đang ở đâu thì nhập mã ở đó. 

- Hàng tập kết tại kho Doanh Nghiệp: chọn mã kho của Doanh Nghiệp. Nếu Doanh 

Nghiệp chưa có mã kho riêng thì nhập 02CVOZZ. 

- Nếu Doanh Nghiệp đóng hàng tại cảng SPCT chọn mã 02CVS01 - CANG 

CONTAINER TT SG 

- Nếu Doanh Nghiệp đóng hàng tại Cảng Tân Cảng Hiệp Phước: chọn mã 02CVS09 - 

CANG TC HIEP PHUOC 

* Địa điểm xếp hàng: 

- Cảng SPCT: chọn mã VNSPC 

- Cảng Tân Cảng Hiệp Phước: chọn mã VNTCH 

* Thông tin Container: 

Đối với hàng nguyên container thì phải điền thông tin container vào sheet container. 

Cách khai như sau: 

+ Mã: nhập mã kho công ty hoặc mã kho bãi/cửa khẩu tương ứng trong trường hợp 

đóng hàng tại bãi. 

+ Tên: tên kho công ty hay tên kho bãi/cửa khẩu. 



 

+ Địa chỉ: địa chỉ kho công ty hoặc địa chỉ cảng/cửa khẩu. Có thể để trống mục này. 

+ Số Container: 4 chữ + 8 số. 

 


